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KẾ HOẠCH 

ĐIỀU TRA GIÁ NGUYÊN LIỆU, NHIÊN LIỆU, 

VẬT LIỆU DÙNG CHO SẢN XUẤT 

Thực hiện Phương án Điều tra giá nguyên liệu, nhiên liệu, vật liệu dùng cho 

sản xuất, ban hành kèm theo Quyết định số 1709/QĐ-BKHĐT ngày 05 tháng 8 năm 

2024 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư và Quyết định số 1519/QĐ-TCTK 

ngày 24 tháng 12 năm 2024 của Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê về việc ban 

hành kế hoạch và hướng dẫn thực hiện Phương án điều tra giá nguyên liệu, nhiên 

liệu, vật liệu dùng cho sản xuất. Cục Thống kê tỉnh Thanh Hóa xây dựng kế hoạch 

triển khai thực hiện Phương án điều tra năm 2025 như sau: 

I. ĐỐI TƯỢNG, ĐƠN VỊ, PHẠM VI ĐIỀU TRA 

1. Đối tượng điều tra 

Đối tượng điều tra là các sản phẩm nguyên, nhiên, vật liệu (viết tắt NNVL) 

dùng cho sản xuấtcác ngành nông, lâm nghiệp và thuỷ sản (viết tắt là ngành 

NLTS); ngành công nghiệp chế biến chế tạo (viết tắt CNCBCT) và ngành xây 

dựng thuộc danh mục sản phẩm tính chỉ số giá NNVL dùng cho sản xuất. 

2. Đơn vị điều tra 

Đơn vị điều tra là các doanh nghiệp, hợp tác xã hạch toán kinh tế độc lập; các 

cơ sở kinh doanh cá thể; các cửa hàng của doanh nghiệp, của cơ sở sản xuất kinh 

doanh cá thể có hoạt động trực tiếp bán ra các sản phẩm NNVL làm đầu vào cho 

sản xuất các ngành NLTS, CNCBCT, xây dựng và có địa điểm kinh doanh ổn định. 

3. Phạm vi điều tra 

Toàn bộ khu vực điều tra, điểm điều tra tại 05 huyện, thành phố được chọn 

mẫu điều tra gồm: Thành phố Thanh Hóa, huyện Cẩm Thủy, Nga Sơn, Hoằng Hóa 

và Yên Định. 

II. THỜI ĐIỂM, THỜI GIAN VÀ PHƯƠNG PHÁP ĐIỀU TRA 

1. Thời điểm điều tra 

Thời điểm điều tra được tiến hành vào ngày 05 hàng tháng. 

Đối với những đơn vị điều tra không bán/mua mặt hàng NNVL đúng ngày 

điều tra, lấy giá của ngày gần nhất trước hoặc sau ngày 05 của tháng điều tra 

nhưng không muộn hơn ngày 10 hàng tháng. 

2. Thời gian điều tra 

Thời gian điều tra: Từ ngày 05 đến ngày 12 hàng tháng. 
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3. Phương pháp điều tra 

Điều tra giá nguyên, nhiên, vật liệu dùng cho sản xuất áp dụng phương 

pháp phỏng vấn trực tiếp và điều tra gián tiếp cụ thể như sau: 

* Từ tháng 01-6/2025: Thu thập thông tin bằng phiếu điều tra giấy, cụ thể: 

- Thu thập thông tin gián tiếp: Áp dụng cho điều tra giá mua NNVL cho các 

cơ sở sản xuất ngành CNCBCT. 

- Thu thập thông tin trực tiếp: Áp dụng đối với các cửa hàng vật tư, các cơ sở 

sản xuất kinh doanh bán NNVL đầu vào cho sản xuất NLTS và xây dựng. 

* Từ tháng 7/2025: Thu thập thông tin bằng phiếu điều tra điện tử, cụ thể: 

- Thu thập thông tin gián tiếp: Áp dụng đối với các đơn vị điều tra là doanh 

nghiệp, hợp tác xã (gọi chung là doanh nghiệp). Doanh nghiệp cung cấp thông tin 

theo hình thức trực tuyến ( Phiếu Webform) 

- Thu thập thông tin trực tiếp: Áp dụng đối với đơn vị điều tra là các cơ sở 

sản xuất kinh doanh cá thể; các cửa hàng vật tư bán các mặt hàng đầu vào cho sản 

xuất NLTS và xây dựng, sử dụng phiếu điện tử (CAPI) được cài đặt trên máy tính 

bảng hoặc điện thoại thông minh. 

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

Phòng Thu thập Thông tin thống kê xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện 

phương án điều tra; phối hợp các phòng chuyên môn Cơ quan Cục thực hiện công 

tác kiểm tra, giám sát; tổ chức nghiệm thu tài liệu, xử lý số liệu và gửi báo cáo giải 

trình về Tổng cục Thống kê đảm bảo chất lượng và đúng thời gian quy định. 

Chi cục trưởng Chi cục Thống kê 5 đơn vị tại điểm 3 mục I có trách nhiệm 

lựa chọn giám sát viên, điều tra viên cấp huyện; tổ chức điều tra và kiểm tra, giám 

sát theo quy định của Phương án điều tra. 

IV. KINH PHÍ ĐIỀU TRA 

Cục Thống kê phân bổ kinh phí điều tra theo nguồn kinh phí do Tổng cục 

Thống kê cấp. Căn cứ vào nguồn kinh phí được phân bổ, các Chi cục Thống kê 

huyện, thị xã, thành phố được chọn mẫu điều tra thực hiện chi và làm thủ tục thanh 

quyết toán theo chế độ tài chính hiện hành. 

Quá trình thực hiện nếu có vướng mắc, các đơn vị trao đổi trực tiếp với 

phòng Thu thập Thông tin thống kê và phòng Thống kê Kinh tế để cùng phối hợp 

giải quyết./. 
 

Nơi nhận 

- Lãnh đạo Cục (để b/c); 

- Các phòng Cơ quan Cục (để p/h); 

- 05 Chi cục TK tại điểm 3, mục I (để t/h); 
- Lưu: Văn thư, TTTTTK. 

KT.CỤC TRƯỞNG 

PHÓ CỤC TRƯỞNG 

 

 

 

 

 
Phan Thị Bích Thảo 
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